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Câu 1. Ghi lời đáp của em trong các trường hợp sau: 

a. Em buồn vì điểm kiểm tra không tốt. Cô giáo an ủi: “Đừng buồn. Nếu cố gắng hơn, em sẽ 

được điểm tốt”. 

-        Em đáp: “Thưa cô! Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ạ!” 

b. Em rất tiếc vì mất con chó. Bạn em nói: “Mình chia buồn với bạn”. 

-        Em đáp: “Cám ơn cậu đã chia sẻ cùng mình”. 

c. Em rất lo khi con mèo nhà em lạc đã hai ngày không về. Bà em an ủi: “Đừng buồn. Có thể 

ngày mai mèo lại về đấy, cháu ạ!” 

-       Em đáp: “Cháu cảm ơn bà! Cháu cũng hi vọng như thế”. 

Câu 2. Hãy viết một đoạn văn ngắn 3-4 câu, kể một việc tốt của em (hoặc của bạn em) 

-        Săn sóc mẹ khi mẹ ốm. 

-        Cho bạn đi chung áo mưa. 

Đoạn văn: Vừa mới ăn cơm xong, mẹ bảo: “Mẹ cảm thấy nhức đầu, mẹ vào nằm đây. Con dọn 

bát đũa hộ mẹ”. Chỉ mấy phút sau, em đã dọn xong chén bát, rửa sạch sẽ để vào gạc măng giê rồi 

vào với mẹ. 

-       Mẹ ơi, con lấy dầu đánh gió cho mẹ nhé! 

-        ừ, giúp mẹ một tí. 

Em lấy lọ dầu gió kim xoa cho mẹ ở trán, ở thái dương, gáy, mũi rồi dùng hai bàn tay đánh gió 

cho mẹ. Mẹ nhìn em nói: 

-        Con gái mẹ ngoan lắm! Mẹ cảm ơn con nhiều. 
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